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Phụ lục 7a:           
Quyết định thành lập Văn phòng Ban chỉ đạoTổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU 
TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở                  

TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAm 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/ QĐ – BcĐTW hà Nội, ngày  27 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở TRUNG ƯƠNG

	 Căn	cứ	Luật	Thống	kê	ngày	17	tháng	6	năm	2003:

	 Căn	cứ	Quyết	định	số	94/2008/QĐ	–TTg	ngày	10	tháng	7	năm	2008	của	Thủ	tướng	
Chính	phủ	về	tổ	chức	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	2009;

	 Căn	cứ	công	văn	cử	cán	bộ	tham	gia	Văn	phòng	Ban	chỉ	đạo	Trung	ương	Tổng	điều	tra	
dân	số	và	nhà	ở	năm	2009	của	các	Bộ,	Ngành	liên	quan;

	 Xét	đề	nghị	của	Tổng	cục	trưởng	Tổng	cục	Thống	kê,

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1:	Thành	lập	Văn	phòng	Ban	Chỉ	đạo	Trung	ương	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	
năm	2009	(sau	đây	gọi	tắt	là	Văn	phòng	Ban	chỉ	đạo	Trung	ương)	để	giúp	Ban	chỉ	đạo	Tổng	
điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	Trung	ương	quản	lý,	thực	hiện	tốt	công	tác	vẽ	sơ	đồ,	lập	bảng	kê,	
tuyên	truyền,	điều	tra	ghi	phiếu,	xử	lý,	phân	tích	và	công	bố	số	liệu;	đồng	thời	phối	hợp	với	
Vụ	Kế	hoạch	–	Tài	chính	và	Văn	phòng	Tổng	cục	Thống	kê	để	triển	khai	thực	hiện	công	tác	
tài	chính	và	hậu	cần	cho	cuộc	Tổng	điều	tra.

	 Văn	phòng	Ban	Chỉ	đạo	Trung	ương	có	3	Tiểu	ban:	Tài	chính	và	hậu	cần,	Nghiệp	vụ	
và	giám	sát,	Tuyên	truyền	và	xử	lý	số	liệu	(	có	danh	sách	cán	bộ	kèm	theo).

 Điều 2: Cử	các	ông	có	tên	dưới	đây	là	Chánh,	Phó	Chánh	văn	phòng	Ban	Chỉ	đạo	
Trung	ương:

1.	 Ông	Đồng	Bá	Hướng,	Vụ	 trưởng	Vụ	Thống	kê	Dân	 số	và	Lao	động,	Tổng	cục	
Thống	kê,	Chánh	Văn	phòng

2.		Ông	Hoàng	Xuyên,	Phó	Vụ	trưởng	Vụ	Thống	kê	Dân	số	và	Lao	động,	Tổng	cục	
Thống	kê,	Phó	Chánh	Văn	phòng	phụ	trách	nghiệp	vụ	Tổng	điều	tra	và	giám	sát;
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3.	Ông	Nguyễn	Trọng	Ninh,	Phó	Cục	trưởng	Cục	Quản	lý	nhà,	Bộ	Xây	dựng,	Phó	
Chánh	Văn	phòng	phụ	trách	nghiệp	vụ	điều	tra	nhà	ở;

4.	Ông	Phạm	Hoài	Nam,	Phó	Vụ	trưởng	Vụ	Kế	hoạch	tài	chính,	Tổng	cục	thống	kê,	
Phó	Chánh	Văn	phòng	phụ	trách	tài	chính	và	hậu	cần;

5.		Ông	Mai	Văn	Cầm,	Phó	Vụ	trưởng	Vụ	Thống	kê	Dân	số	và	Lao	động,	Tổng	cục	
Thống	kê,	Phó	Chánh	Văn	phòng	phụ	trách	công	tác	tuyên	truyền	và	xử	lý	số	liệu;

6.		Ông	Nguyễn	Động,	Quyền	Tổng	biên	 tập	Tạp	chí	Con	số	và	Sự	kiện,	Tổng	cục	
Thống	kê,	Phó	Chánh	Văn	phòng	phụ	trách	công	tác	tuyên	truyền.

	 Nhiệm	vụ	cụ	thể	của	các	Tiểu	ban	và	thành	viên	Văn	phòng	Ban	Chỉ	đạo	Trung	ương	
do	ông	Chánh	Văn	phòng	Ban	Chỉ	đạo	Trung	ương	phân	công.

	 Để	đáp	ứng	yêu	cầu,	nhiệm	vụ	trong	từng	đợt	công	tác,	ông	Chánh	văn	phòng	Ban	
Chỉ	đạo	Trung	ương	được	quyền	huy	động	công	chức	của	Vụ	Thống	kê	Dân	số	và	Lao	động	
Tổng	cục	Thống	kê	tham	gia	thực	hiện	cuộc	Tổng	điều	tra.

 Điều 3:	Trụ	sở	làm	việc	của	Văn	phòng	Ban	Chỉ	đạo	Trung	ương	đặt	tại	tòa	nhà	7	tầng,	
số	54	Nguyễn	Chí	Thanh,	phường	Láng	Thượng,	quận	Đống	Đa,	thành	phố	Hà	Nội.	Văn	
phòng	Ban	chỉ	đạo	Trung	ương	được	sử	dụng	con	dấu	của	Ban	Chỉ	đạo	Tổng	điều	tra	dân	số	
và	nhà	ở	Trung	ương	trong	các	hoạt	động	giao	dịch	theo	quy	định	của	Pháp	luật.

Văn	phòng	Ban	chỉ	đạo	Trung	ương	kết	thúc	hoạt	động	và	giải	thể	cùng	với	việc	giải	thể	của	
Ban	Chỉ	đạo	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	Trung	ương.

 Điều 4: Quyết	định	này	có	hiệu	lực	thi	hành	kế	từ	ngày	ký.

 Điều 5:	Tổng	cục	trưởng	Tổng	cục	Thống	kê,	Ban	Chỉ	đạo	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	
ở	các	tỉnh,	thành	phố	trực	thuộc	Trung	ương,	Thủ	trưởng	các	đơn	vị	có	liên	quan	và	các	ông	
,	bà	có	tên	tại	Điều	1,	Điều	2	chịu	trách	nhiệm	thi	hành	Quyết	định	này./.

Nơi nhận:                                                                        
-	Như	Điều	5
-	Đồng	chỉ	Trưởng	ban	(để	báo	cáo)																																																							
-	Các	thành	viên	BCĐTW
-	Cục	Thống	kê	các	tỉnh,	thành	phố;
-	Lưu:	VT,	TCCB,	DSLĐ

KT. TRƯỞNG BAN                             
PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Đức Hòa
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BAN CHỈ ĐẠO TỔNG 
ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ                        
NHÀ Ở TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAm  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH

Cán bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương                                              
Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2009

(Kèm	theo	Quyết	định	số	02/	QĐ-BCDDTWW	ngày	27	tháng	8	năm	2008	của	Trưởng	ban	
Ban	Chỉ	đạo	Tổng	điều	tra	Dân	số	và	nhà	ở	Trưng	ương)

STT Họ và tên Đơn vị

01 Đồng	Bá	Hướng Vụ	trưởng,	Vụ	TK	Dân	số	và	Lao	động,	TCTK

02 Hoàng	Xuyên Phó	Vụ	trưởng,	Vụ	TK	Dân	số	và	Lao	động,	TCTK

03 Mai	Văn	Cầm Phó	Vụ	trưởng,	Vụ	TK	Dân	số	và	Lao	động,	TCTK

04 Nguyễn	Đông Quyền	Tổng	biên	tập,	Tạp	chí	Con	số	và	Sự	kiện,	TCTK

05 Phạm	Hoài	Nam Phó	Vụ	trưởng	Vụ	Kế	hoạch	và	Tài	chính,	TCTK

06 Nguyễn	Trọng	Ninh Phó	Cục	trưởng	Cục	Quản	lý	nhà,	Bộ	Xây	dựng

07 Đào	Kim	Long Đại	tá,	Phó	Cục	trưởng	Cục	Kế	hoạch	và	Đầu	tư,	Bộ	Quốc	
phòng

08 Đinh	Huy	Hiệu Trưởng	phòng,	Vụ	Tổ	chức	–	Cán	bộ,	Tổng	cục	xây	dựng	
lực	lượng,	Bộ	công	an

09 Đặng	Quốc	Bình Chuyên	viên,	Vụ	Tổ	chức	–	Cán	bộ,	Bộ	Ngoại	giao

10 Nguyễn	Quốc	Anh Giám	đốc	Trung	tâm	Thông	tin	và	Tư	liệu	dân	số,	Bộ	Y	tế	
(Tổng	cục	Dân	số	-	Kế	hoạch	hóa	gia	đình)

11 Nguyễn	Hải	Yến Chuyên	viên,	Cục	việc	làm,	Bộ	lao	động	–	TB	&	XH

12 Lê	Thị	Thanh	Xuân Chuyên	viên	chính,	Bộ	Tài	nguyên	và	Môi	trường

13 Mai	Hương	Giang Chuyên	viên,	Cục	Báo	chí,	Bộ	Thông	tin	và	Truyền	thông

14 Vương	Tuấn	Khanh Chuyên	viên	chính,	Bộ	Giáo	dục	và	Đào	tạo

15 Nguyễn	Văn	Phái Phó	Vụ	trưởng,	Vụ	TK	Dân	số	và	Lao	động,	TCTK

16 Nguyễn	Đức	Tùng Chuyên	viên	chính,	Vụ	TK	DS&LĐ,	TCTK

17 Nguyễn	Quang	Tại Chuyên	viên	chính,	Vụ	TK	DS&LĐ,	TCTK

18 Phan	Đắc	Lộc Chuyên	viên	chính,	Vụ	TK	DS&LĐ,	TCTK
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19 Đỗ	Bích	Ngọ Chuyên	viên,	Vụ	TK	DS&LĐ,	TCTK

20 Phan	Thị	Minh	Hiền Chuyên	viên,	Vụ	TK	DS&LĐ,	TCTK

21 Nguyễn	Tuấn	Anh Chuyên	viên,	Vụ	TK	DS&LĐ,	TCTK

22 Nguyễn	Văn	Hưng Chuyên	viên,	Vụ	TK	DS&LĐ,	TCTK

23 Nguyễn	Thị	Ngọc	Lan	(A) Chuyên	viên,	Vụ	TK	DS&LĐ,	TCTK

24 Nguyễn	Huyền	Giang Chuyên	viên,	Vụ	TK	DS&LĐ,	TCTK

25 Hoàng	Văn	Long Trưởng	phòng,	Văn	phòng	TCTK

26 Vũ	Thị	Hân Chuyên	viên,	Vụ	KHTC,	TCTK

27 Phạm	Minh	Đức Lái	xe,	Văn	phòng	TCTK
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Phụ lục 7B:           
Quyết định Số 1314/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2010 về việc giải thểBan chỉ đạo Tổng 
điều tra dân số và nhà ở Trung ưng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số:  1314 /2010/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAm 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

hà Nội, ngày 23  tháng  7  năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải thể Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-		 Căn	cứ	Luật	Tổ	chức	Chính	phủ	ngày	25	tháng	12	năm	2001;

-		 Căn	cứ	Luật	Thống	kê	ngày	26	tháng	6	năm	2003;

-		 Căn	cứ	Quyết	định	số	94/QĐ-TTg	ngày	10	tháng	7	năm	2008	của	Thủ	tướng	Chính	
phủ	về	tổ	chức	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	2009;

-		 Theo	đề	nghị	của	Bộ	trưởng	Bộ	Kế	hoạch	và	Đầu	tư,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1.	Giải	thể	Ban	Chỉ	đạo	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	Trung	ương	thành	lập	theo	
Điều	5	Quyết	định	số	94/QĐ-TTg	ngày	10	tháng	7	năm	2008	của	Thủ	tướng	Chính	phủ	về	
tổ	chức	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	2009.

 Điều 2.	Quyết	định	này	có	hiệu	lực	thi	hành	kể	từ	ngày	ký	ban	hành.

	 Thành	viên	Ban	Chỉ	đạo,	Bộ	trưởng,	Thủ	trưởng	cơ	quan	ngang	Bộ,	Thủ	trưởng	cơ	
quan	thuộc	Chính	phủ,	Chủ	tịch	Uỷ	ban	nhân	dân	tỉnh,	thành	phố	trực	thuộc	Trung	ương	chịu	
trách	nhiệm	thi	hành	Quyết	định	này./.

Nơi nhận:
-	Như	Điều	2;
-	Ban	Bí	thư	Trung	ương	Đảng;
-	Thủ	tướng,	các	Phó	Thủ	tướng	Chính	phủ;
-	Các	Bộ,	cơ	quan	ngang	Bộ,	cơ	quan	thuộc	CP;
-	VP	BCĐ	TW	về	phòng,	chống	tham	nhũng;
-	HĐND,	UBND	các	tỉnh,	thành	phố	trực	thuộc	TW;
-	Văn	phòng	TW	và	các	Ban	của	Đảng;
-	Văn	phòng	Chủ	tịch	nước;
-	Hội	đồng	Dân	tộc	và	các	UB	của	Quốc	hội;
-	Văn	phòng	Quốc	hội;
-	Toà	án	nhân	dân	tối	cao;
-	Viện	Kiểm	sát	nhân	dân	tối	cao;
-	UB	giám	sát	tài	chính	QG
-	Kiểm	toán	Nhà	nước;
-	Ngân	hàng	Chính	sách	Xã	hội;
-	Ngân	hàng	Phát	triển	Việt	Nam;
-	UBTW	Mặt	trận	Tổ	quốc	Việt	Nam;
-	Cơ	quan	Trung	ương	của	các	đoàn	thể;
-	Tổng	cục	Thống	kê	(2)
-	VPCP:	BTCN,	các	PCN,	Cổng	TTĐT,
		các	Vụ,	Cục,	đơn	vị	trực	thuộc,	Công	báo;
-	Lưu:	Văn	thư,	KTTH	(5b). 

THỦ TƯỚNG

(Đã	ký)

Nguyễn Tấn Dũng
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Phụ lục 7c:           
công điện Số 547/cĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng chính phủ về việc chỉ 
đạo điều hành công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số: 547/cĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAm 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

 

CÔNG ĐIỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện

												-	Thường	trực	Ban	chỉ	đạo	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	Trung	ương;

												-		Trưởng	Ban	chỉ	đạo	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	các	tỉnh,	thành	phố	trực	thuộc	
Trung	ương,

												-	Chủ	tịch	UBND	các	tỉnh,	thành	phố	trực	thuộc	Trung	ương.

	 Cuộc	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	2009	bắt	đầu	từ	ngày	01	tháng	4	năm	2009	đã	
được	triển	khai	đúng	kế	hoạch,	đồng	bộ	tại	tất	cả	các	địa	phương	trên	toàn	quốc.	Công	tác	
tuyên	truyền,	công	tác	bảo	đảm	hậu	cần	cho	cuộc	Tổng	điều	tra	đã	được	các	cơ	quan	chức	
năng	chủ	động,	tích	cực	triển	khai	đồng	bộ,	đáp	ứng	yêu	cầu	đề	ra;	việc	bảo	đảm	an	ninh,	
an	toàn	được	duy	trì	tốt.	Theo	báo	cáo	nhanh	của	Ban	chỉ	đạo	Trung	ương,	công	tác	thu	thập	
thông	tin,	ghi	phiếu	điều	tra,	công	tác	giám	sát	điều	tra	được	duy	trì	và	đạt	kết	quả	tốt.

	 Thời	gian	đến	khi	kết	thúc	bước	điều	tra	thu	thập	thông	tin	chỉ	còn	10	ngày	nữa.	Để	
bảo	đảm	cho	cuộc	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	đạt	mục	tiêu	đề	ra,	Thủ	tướng	Chính	phủ	
yêu	cầu	các	đồng	chí	Thường	trực	Ban	chỉ	đạo,	Chánh	Văn	phòng	Ban	chỉ	đạo	Tổng	điều	tra	
dân	số	và	nhà	ở	Trung	ương,	Trưởng	Ban	chỉ	đạo	các	tỉnh,	thành	phố	trực	thuộc	Trung	ương	
tiếp	tục	tập	trung	chỉ	đạo	thực	hiện	tốt	các	công	tác	sau:

1.		 Về	tổ	chức	điều	hành:	tiếp	tục	bảo	đảm	sự	thống	nhất	cao,	thông	tin	liên	lạc	thông	suốt	
hai	chiều	giữa	Ban	chỉ	đạo	Trung	ương	và	Ban	chỉ	đạo	các	cấp	ở	địa	phương.

2.		 Về	công	tác	tuyên	truyền:	tiếp	tục	duy	trì	cường	độ	“Chiến	dịch	tuyên	truyền”	Tổng	
điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	đến	hết	ngày	20	tháng	4	năm	2009.

3.		 Về	nghiệp	vụ	điều	tra	ghi	phiếu:	lực	lượng	giám	sát	điều	tra	phối	hợp	chặt	chẽ	với	các	
tổ	trưởng	điều	tra	và	điều	tra	viên	trong	suốt	quá	trình	thu	thập	thông	tin,	ghi	phiếu	
điều	tra;	thường	xuyên	rút	kinh	nghiệm,	kịp	thời	chỉnh	sửa,	khắc	phục	sai	sót	(nếu	có).	
Tiếp	tục	kiểm	soát	tiến	độ	điều	tra	theo	đúng	phương	án	đã	đề	ra;	chống	lướt	nhanh	
vào	những	ngày	cuối	của	thời	gian	điều	tra.	Thực	hiện	sắp	xếp,	bảo	quản,	vận	chuyển	
tài	liệu	và	phiếu	điều	tra	an	toàn	theo	quy	định.

4.		 Công	tác	hậu	cần:	thực	hiện	kịp	thời	chế	độ	cho	cán	bộ	làm	công	tác	điều	tra.	Cung	
cấp,	bổ	sung	đủ	trang	thiết	bị,	vật	tư	cần	thiết	cho	công	tác	điều	tra.	Ban	chỉ	đạo	cấp	
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tỉnh,	thành	phố	trực	thuộc	Trung	ương	báo	cáo	chi	tiết	kinh	phí	phát	sinh	về	Ban	chỉ	
đạo	Trung	ương	để	tổng	hợp	báo	cáo	Bộ	Tài	chính	xem	xét	xử	lý.

5.		 Bộ	Công	an	tiếp	tục	duy	trì	thực	hiện	các	phương	án	bảo	đảm	an	ninh,	an	toàn	cho	
Tổng	điều	tra,	kể	cả	giai	đoạn	xử	lý	số	liệu	điều	tra	sau	ngày	20	tháng	4	năm	2009.

	 Khối	lượng	công	việc	Tổng	điều	tra	dân	số	và	nhà	ở	năm	2009	còn	lại	rất	nặng	nề,	
nhưng	với	sự	nỗ	lực	và	quyết	tâm	cao	của	Chính	phủ,	Ban	chỉ	đạo	các	cấp,	các	ngành	và	sự	
nhiệt	tình	tham	gia	của	nhân	dân,	nhất	định	sẽ	thu	được	thắng	lợi./.

 
 Nơi nhận:
-	Như	trên;
-	Thủ	tướng,	các	Phó	Thủ	tướng	CP;
-	Các	Bộ,	cơ	quan	ngang	Bộ,	cơ	quan	thuộc	CP;
-	Các	thành	viên	BCĐTĐT	dân	số	và	nhà	ở	TW;
-	Báo	Nhân	dân,	Đài	Truyền	hình	Việt	Nam,
		Đài	Tiếng	nói	Việt	Nam,	TTXVN;
-	VPCP:	BTCN,	các	Phó	Chủ	nhiệm,
		các	Vụ:	TH,	KGVX,	TKBT,	Cổng	TTĐT;
-	Lưu:	VT,	KTTH	(3)

KT.THỦ TƯỚNG                          
PHÓ THỦ TƯỚNG

 

	(Đã	ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng


